Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt đề số 6 có hướng dẫn chi tiết

Đề số 6 -  Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt đề số 6 giúp các em thử sức và ôn luyện kiến thức cần thiết cho bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất! Cùng Đọc tài liệu làm thử đề thi này em nhé:


Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt đề số 6
I. CHÍNH TẢ (Nghe đọc) (Thời gian: 15 phút)

Bài “Quê hương” (Sách Tiếng Việt 4, tập 1, trang 100) 

Viết đầu bài và đoạn “Ánh nắng… người Sứ.”

II. TẬP LÀM VĂN (Thời gian: 40 phút)

Đề bài: Em hãy tả một đồ dùng học tập hoặc một đồ chơi mà em yêu thích theo 2 yêu cầu sau:

1.    Lập dàn ý chi tiết tả đồ vật đó.

2.    Viết đoạn kết bài mở rộng.

III. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Thời gian: 10 phút)

Học sinh đọc một đoạn văn thuộc một trong các bài sau và trả lời 1 hoặc 2 câu hỏi về nội dung bài đọc do giáo viên nêu.
 
1. Ông Trạng thả diều 
(Đoạn từ “Ban ngày … tầng mây.”, sách TV4, tập 1 - trang 104)

2. Người tìm đường lên các vì sao
(Đoạn từ “Từ nhỏ, … bao nhiêu là sách.”, sách TV4, tập 1 - trang 125)

3. Văn hay chữ tốt 
(Đoạn từ “Thuở đi học … sao cho đẹp.”, sách TV4, tập 1 - trang 129)

4. Kéo co 
(Đoạn từ “Làng Tích Sơn … thắng cuộc.”, sách TV4, tập 1 - trang 155)

IV. ĐỌC THẦM (Thời gian: 25 phút)

Câu chuyện hai hạt lúa
Có hai hạt lúa nọ được người chủ chọn làm hạt giống cho mùa sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, to khỏe và chắc mẩy.

Một hôm, người chủ định đem chúng gieo xuống cánh đồng. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lí tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc tối trong kho lúa để lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ đem gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới mẻ ở ngoài cánh đồng.

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa xanh tươi, trĩu hạt vàng óng. Nómang đến cuộc đời những hạt lúa mới…

Sưu tầm

Em đọc thầm bài “Câu chuyện hai hạt lúa” rồi làm các bài tập sau:

(Chọn đáp án đúng nhất trong câu 1, 6 )

1. Hai hạt lúa trong bài có đặc điểm là:    
a. tốt, xinh đẹp, vàng óng.
    
b. vàng óng, trĩu hạt, chắc mẩy.    
    
c. tốt, to khỏe và chắc mẩy.
    
d. vàng óng, to khỏe và trĩu hạt.
    
2. Vì sao hạt lúa thứ hai muốn được gieo xuống đất dù phải nát tan trong đất? 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. (Đúng ghi Đ, sai ghi S )  Hạt lúa thứ nhất suy nghĩ và hành động là: 
a. muốn được cuộc sống mới của cây lúa.

b. mãi mãi là hạt lúa đầy chất dinh dưỡng.    

c. lăn vào góc khuất để được yên thân.

d. muốn bắt đầu cuộc đời mới ở ngoài cánh đồng.

4. Em muốn nói gì với hạt lúa thứ nhất?

Câu 5:.../1đ

Câu “Nó mang đến cuộc đời những hạt lúa mới.” có:

..... động từ. Đó là từ: .......................
    
..... tính từ. Đó là từ: .......................

Câu 6:../0,5đ

Cho câu:“ Có hai hạt lúa nọ được chọn làm hạt giống cho mùa sau.”

Các từ ghép có trong câu trên là:

a. hai hạt, chọn làm, hạt giống. 

b. hai hạt, hạt lúa, mùa sau.

c. hạt lúa, hạt giống, mùa sau. 

d. hai hạt, hạt giống, hạt lúa

Câu 7:.../0,5đ

Tìm và ghi lại các từ láy có trong câu sau:

“Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới mẻ ở ngoài cánh đồng.”
 
Các từ láy là: .....................................................

Câu 8:.../0,5đ

Câu: “Nó chọn một góc tối trong kho lúa để lăn vào đó.”

a. Đây là kiểu câu kể.......................
 
b. Vị ngữ của câu trên là .........................

Câu 9:.../ 0,5đ Em hãy đặt một câu hỏi để khen ngợi hạt lúa thứ hai.

.............................................................................................................................................................
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II. TẬP LÀM VĂN (5 điểm) 

a. Thể loại: Tả đồ vật

b. Nội dung:

- Trình bày đầy đủ dàn ý miêu tả đồ vật mà em đã chọn theo yêu cầu của đề bài.

- Viết được đoạn kết bài mở rộng.

c. Hình thức:

- Trình bày được dàn ý chi tiết gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài.

- Dùng từ chính xác, hợp lí, viết câu đúng ngữ pháp, đúng chính tả.

IV. ĐỌC THẦM (5 điểm) 

Mỗi câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 đúng: 0,5 điểm; câu 5 đúng: 1 điểm

1. c

2. Gợi ý: Gợi ý: Nó muốn thành cây lúa mới, cho con người nhiều hạt lúa mới.

3. Thứ tự điền là: S, Đ, Đ, S

4. Gợi ý: : Gợi ý: Hạt lúa ơi, hãy xông pha để sống có ích cho mọi người.

5. 1 động từ. Đó là từ: mang hoặc mang đến.   (0,5 điểm)

   1 tính từ. Đó là từ: mới.              (0,5 điểm)
   
6. c

7. Trả lời: Các từ láy là: sung sướng, mới mẻ.

Học sinh tìm đúng cả 2 từ được 0,5 điểm.

8. Câu kể Ai làm gì? Vị ngữ là: chọn một góc tối trong kho lúa để lăn vào đó. 

9. Gợi ý: Sao hạt lúa thứ hai can đảm thế?
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